
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/KH-STP 

 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Điều tra thống kê số liệu, sổ đăng ký các việc hộ tịch  

đang lưu trữ tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp 

phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; 

Căn cứ Văn bản số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn số hóa sổ hộ tịch; 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch điều tra thống kê số liệu sổ đăng ký các 

việc hộ tịch đang lưu trữ tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thu thập chính xác thông tin, số liệu về sổ đăng ký các việc hộ tịch 

cần được số hóa đang lưu trữ tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch tại 03 

cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) trên địa bàn tỉnh để chuyển đổi dữ liệu hộ 

tịch, từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử. Qua đó ứng dụng có hiệu quả công nghệ 

thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, thiết lập hệ thống thông tin 

hộ tịch thống nhất, đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa 

bàn tỉnh; bảo đảm việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin cơ 

bản của cá nhân với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; đảm bảo tối 
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đa lợi ích của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung, đối tượng của việc điều tra thống kê sổ đăng 

ký hộ tịch và phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống 

nhất, mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Việc điều tra thống kê sổ đăng ký hộ tịch phải được thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời, khách quan, toàn diện, không được bỏ xót. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ HÌNH THỨC, CÁCH THỨC, 

SỐ LƯỢNG PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

1. Nội dung, đối tượng được điều tra thống kê 

Điều tra thống kê các loại sổ đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn toàn tỉnh được thực hiện theo 05 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 1: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/2016 đến ngày 

31/12/2019. 

- Giai đoạn 2: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/5/2006 đến ngày 

31/12/2015. 

- Giai đoạn 3: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/1999 đến ngày 

30/4/ 2006. 

- Giai đoạn 4: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/1976 đến ngày 

31/12/1998. 

- Giai đoạn 5: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 31/12/1975 trở về trước. 

Thực hiện phân loại sổ đăng ký hộ tịch cần được số hóa; thống kê số trang 

của mỗi loại sổ hộ tịch cần được số hóa. Trên cơ sở đó làm cơ sở để tổng hợp, 

lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi dữ liệu sổ 

hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch tại 

tất cả các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Hình thức, cách thức số lượng Phiếu điều tra thống kê 

2.1. Tại Sở Tư pháp: Thực hiện việc rà soát, thống kê sổ đăng ký hộ tịch 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (theo Biểu gửi kèm). 

2.2. Tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (07 đơn vị): Thực hiện 

việc điều tra thống kê theo mẫu phiếu số 01 gửi kèm (mỗi đơn vị 01 phiếu). 
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2.3. Tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (138 đơn vị): Thực hiện 

việc điều tra thống kê theo mẫu phiếu số 02 gửi kèm (mỗi đơn vị 01 phiếu). 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, PHÂN CÔNG 

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

Xây dựng phiếu điều tra thống kê xong trước ngày 15/4/2020; thống kê 

tình hình quản lý sổ đăng ký các việc hộ tịch đang được lưu trữ tại Sở Tư pháp 

xong trước ngày 30/4/2020; tổng hợp phiếu điều tra thống kê của cấp huyện, cấp 

xã và số liệu thống kê sổ hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh; lập dự toán kinh phí thực 

hiện số hóa sổ hộ tịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, hoàn thành 

trước ngày 30/5/2020. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tổ chức điều tra thống kê tại cấp mình, đồng thời triển khai phát Phiếu 

điều tra thống kê và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện 

điều tra thống kê, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 15/5/2020. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra thống kê số liệu, sổ đăng ký các việc hộ 

tịch đang lưu trữ tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh của 

Sở Tư pháp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- PGĐ Đặng Thị Thanh Hương; 

- UBND các huyện, thành phố; (thực hiện)  

- Phòng BT&HCTP; (thực hiện) 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; (thực hiện) 

- Văn phòng Sở;  

- Trang TTĐT STP; (đăng tải) 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (Hà) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-14T17:14:11+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-14T17:14:29+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




